
PHỤ LỤC 01

Dự toán Mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học năm 2026 cho Trường TH Long Sơn

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày       /8/2026 của CT. UBND xã Sơn Mai)

                                                                                                                                                                                                                             ĐVT: Đồng

TT Danh mục dự án /thiết bị ĐVT Số
lượng

Tổng kinh
phí thực hiện Ghi chú

1 2 3 4 5 6

1 Quạt treo tường Cái 42 41.160.000

2 Bảng đẩy duy động Cái 1 3.000.000

3 Giá cờ Cái 1 4.500.000

4 Bộ trống đội Bộ 1 16.000.000

5 Máy scan Cái 1 13.000.000

6 Bình chữa cháy MFZ4 Bình 7 3.850.000

7 Bình chữa cháy MFZ8 Bình 7 6.020.000

8 Bình khí MT3 Bình 7 5.250.000

9 Bình khí MT5 Bình 7 6.930.000

10 Quần áo cử nhân Bộ 100 20.000.000

Tổng cộng 119.710.000

Bằng chữ: (Một trăm mười chín triệu bảy trăm mười nghìn đồng chẵn)
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Phụ lục 02
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học năm 2026 cho Trường TH Long Sơn

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày       /8/2026 của CT. UBND xã Sơn Mai)
ĐVT: Đồng

Stt Tên chủ đầu
tư

Tên gói thầu

Giá gói thầu Nguồn vốn
Hình thức
lựa chọn
nhà thầu

Phương
thức lựa
chọn nhà

thầu

Thời gian
tổ chức lựa
chọn nhà

thầu

Thời gian
bắt đầu tổ
chức lựa
chọn nhà

thầu

Loại hợp
đồng

Thời gian
thực hiện
gói thầu

Tùy chọn
mua thêm

Giám
sát hoạt

động
đấu thầuTên gói thầu Tóm tắt công việc

chính của gói thầu

1 Trường TH
Long Sơn

Mua sắm thiết bị,
đồ dùng dạy học

năm 2026

 - Mua quạt treo
tường ( 42 cái);
- Bảng đẩy di động
(01 cái);
- Giá cờ (01 cái);
- Trống đội (01 bộ);
- Máy scan (01 cái);
- Bình chữa cháy
MFZ4 (7 bình);
MFZ8 (7 bình); bình
khí MT3 (7 bình);
bình khí MT5 (7
bình);
- Quần áo cử nhân
(100 bộ).

119.710.000

Nguồn kinh phí sự
nghiệp giáo dục
năm 2026 (QĐ
883/QĐ-UBND
ngày 10/08/2026

của Chủ tịch
UBND xã Sơn

Mai)

Chỉ định thầu
rút gọn

Rút gọn
(Dự thảo,
ký kết hợp

đồng)

Tối đa 05
ngày

Quý III
năm 2026 Trọn gói Tối đa 07

ngày Không Không
đề xuất

Tổng giá gói thầu 119.710.000
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